
Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

1

H19.1

2-

24101

0-

0002

Đặng 

Thị 
Điền

7438/C

CHN-

D-SYT-

HCM

24/03/20

21

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược sĩ 

Đại học

18366

7469

23/04/

2014

Công 

an tỉnh 

Hà 

Tĩnh

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm 

Pharmacit

y - Nhà 

thuốc 

Pharmacit

y số 711

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, sinh phẩm. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

211 Hà 

Huy Giáp, 

KP 3, 

phường 

Quyết 

Thắng, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

5374/

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1 

(GCN

ĐĐK

KDD 

số 

5374/

ĐKK

DD-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

03/11/

2021)

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 56 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1335/QĐ-SYT ngày 17 tháng 10 năm 2024)

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

1



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

2

H19.1

2-

24100

4-

0008

Nguyễn 

Thị 
Sinh 9300

14/08/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

02719

20099

76

06/09/

2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà 

thuốc 

Minh 

Châu 8

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

Số 8/6, tổ 

8C, KP 

Đồng Nai, 

phường 

Hóa An, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8948
Cấp 

mới

3

H19.1

2-

24100

9-

0009

Võ Văn Lệnh

7445/C

CHN-

D-SYT-

HCM

24/03/20

21

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược sĩ 

Đại học

05209

40180

58

07/02/

2023
Cục CS

Nhà 

thuốc 

Thiên Trí

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

58, đường 

30/4, KP 3, 

phường 

Trung 

Dũng, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8951
Cấp 

mới

2



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

4

H19.1

2-

24092

4-

0016

Võ 

Hạnh 

Cao 

Vân

2445/C

CHN-

D-SYT-

TNI

03/10/20

23

Sở Y Tế 

Tây 

Ninh

CCHN-

D-SYT-

TNI


Dược sĩ 

Đại học

07219

20005

61

12/04/

2023

Cục 

Cảnh 

sát

Nhà 

thuốc 

Diệu Hòa

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

79 Nguyễn 

Văn Tiên, 

tổ 10, KP 

3, phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8949
Cấp 

mới

5

H19.1

2-

24092

0-

0011

LÊ THỊ HƯỜNG 4939
04/02/20

21

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

27208

6060

05/01/

2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

Công ty 

CPDP 

FPT Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Nhà 

thuốc 

Long 

Châu 352

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, sinh phẩm, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 26/6C, 

đường 

Cách Mạng 

Tháng 8, 

phường 

Quang 

Vinh, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

5388/

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1 

(GCN

ĐĐK

KDD 

số 

5388/

ĐKK

DD-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

22/11/

2021)

3



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

6

H19.1

2-

24091

7-

0018

LÊ 

ĐỨC 
YÊN 9147

17/06/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

06709

60059

84

12/08/

2022

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Công ty 

CPDP 

FPT Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Nhà 

thuốc 

Long 

Châu 337

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, sinh phẩm, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 9/11A 

đường Bùi 

Trọng 

Nghĩa, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8952

Cấp 

mới 

(đổi 

DS 

QLC

M)

7

H19.1

2-

24091

2-

0002

NGUYỄ

N THỊ 

NHƯ 

MAI

12087/

CCHN-

D-SYT-

HCM

27/03/20

23

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược sĩ 

Đại học

07517

40084

53

27/12/

2021

NHÀ 

THUỐC 

NHƯ 

MAI

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

Số 

124/127, 

KP 2, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8947
cấp 

mới

Tổng cộng: 07 cơ sở (gồm 07 Nhà thuốc)
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